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BẢNG GIÁ RAY ĐIỆN AN TOÀN - ĐÀI LOAN 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn giá 

1 

Ray điện an toàn 3p - 50A Ray điện an toàn 3 pha -50 A 
Đơn vị tính: m  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                    
215,000   

2 

Ray điện an toàn 3p - 75A Ray điện an toàn 3 pha -75 A 
Đơn vị tính: m  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                    
235,000   

3 

Ray điện an toàn 3p - 100A Ray điện an toàn 3 pha -100 A 
Đơn vị tính: m  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                    
350,000   

4 

Ray điện an toàn 3p - 150A Ray điện an toàn 3 pha -150 A 
Đơn vị tính: m  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                    
450,000   

5 

Ray điện an toàn 3p - 200A Ray điện an toàn 3 pha -200 A 
Đơn vị tính: m  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                    
560,000   

6 

Kéo căng ray điện an toàn 3pha Kéo căng ray an toàn 3 pha 
Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                    
520,000   

7 

Hộp nối ray điện an toàn 3pha Hộp nối ray điện an toàn 3pha 
Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                    
520,000   

8 

Kẹp treo ray 3 pha Kẹp treo ray 3 pha 
Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                      
22,000   

9 

Sắt vuông đỡ chổi điện Sắt vuông đỡ chổi điện 

Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                    
150,000   

10 

Chổi lấy điện 3P-30A Chổi lấy điện 3P-30A 
Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                 
1,150,000   

11 

Chổi lấy điện 3P-60A Chổi lấy điện 3P-60A 
Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                 
1,350,000   

11 

Chổi lấy điện 3P-100A Chổi lấy điện 3P-100A 
Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Đài Loan 

                 
2,500,000   

 


